
  
 
 

 

BÁO BÀI - LỚP 1A – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 1A 

(Tuần/week: 14 Từ ngày/From 17/11/2025 đến ngày/To 21/11/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Mai Thị Huỳnh Nhi 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

17/11/2025 

1 Toán Phép cộng trong phạm vi 10 (T.3) 
HS chuẩn bị SGK Toán 1, 
VBT Toán, đồ dùng học tập 
(bảng con, bút chì, gôm,…). 

2 English (Expat)  
Unit	7_	Lesson	1	_	SB	&	WB	

 

3 English (Expat) Unit	7_	Lesson	1	_	SB	&	WB  

4  Âm nhạc Ôn tập bài hát chủ đề ngày nhà giáo 
Việt Nam Bình nước cá nhân 

5 Âm nhạc Ôn tập bài hát chủ đề ngày nhà giáo 
Việt Nam (tt) Bình nước cá nhân 

6 Bơi 

"Ôn tập lại động tác nằm sấp – nằm 
ngửa kết hợp thở nước. 
Tập động tác bổ trợ cho đạp chân ếch 
– chân sải 
" 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

7 Bơi 

"Ôn tập lại động tác nằm sấp – nằm 
ngửa kết hợp thở nước. 
Tập động tác bổ trợ cho đạp chân ếch 
– chân sải 
" 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

8 Tiếng Việt em êm HS đã học am ăm âm vào 
tuần trước 

9 Tiếng Việt em êm HS đã học am ăm âm vào 
tuần trước 

Thứ Ba 
Tuesday 

18/11/2025 

1 Phụ huynh em Bách Hướng dẫn các bạn nhỏ biết cách xử lý 
vết thương (trầy tay chân) đúng cách  

2 Phụ huynh  em 
Thanh Bình Làm thiệp 20/11  

3 English Review 2 SB & WB  



  
 
 

 

4  STEAM PBL Tàu ngầm mini  

5 STEAM PBL Tàu ngầm mini  

6 Math Place value Máy tính bảng 

7 Math Place value Máy tính bảng 

8 Tiếng Việt om ôm ơm 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

9 Tiếng Việt om ôm ơm 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

Thứ Tư 
Wednesday 
19/11/2025 

1 Phụ huynh em Khánh 
Vy Giới thiệu công việc Digital Marketing	  

2 
 

 Phụ huynh  em Thiên 
Phúc 

Chia sẻ về các nghề nghiệp   

3 Đạo đức Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người 
khác (T.1) Sách Đạo đức 1 

4  Mỹ thuật Chủ đề: Miếng dưa hấu  Đem bút chì, tập vẽ, gom, 
đồ chuốt chì, màu vẽ. 

5 Mỹ thuật Chủ đề: Miếng dưa hấu  Đem bút chì, tập vẽ, gom, 
đồ chuốt chì, màu vẽ. 

6 TNXH Tết Nguyên đán  

7 Toán Cộng bằng cách đếm thêm (T.1) 
HS chuẩn bị SGK Toán 1, 
VBT Toán, đồ dùng học tập 
(bảng con, bút chì, gôm,…). 

8 Tiếng Việt im um 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

9 Tiếng Việt im um 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 



  
 
 

 

Thứ Năm 
Thursday 

20/11/2025 

Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 
HS đến trường ăn sáng như bình thường và ra về lúc 11:00 (không ăn trưa tại trường) 

Buổi chiều HS được nghỉ 
 

Thứ Sáu 
Friday 

21/11/2025 

1 Tin học - CN-KT Em tập vẽ với phần mềm Tux Paint Học tại phòng ICT 

2 Tin học - CN-KT Em tập vẽ với phần mềm Tux Paint Học tại phòng ICT 

3 GTS Sinh hoạt chủ đề Zero Bullying Bút màu, bút chì, hồ dán và 
kéo.  

4  English Review	Unit	5	&	6,	WB	check	and	Unit	
tests	  

5 English Review	Unit	5	&	6,	WB	check	and	Unit	
tests  

6 Tiếng Việt Ôn tập và thực hành 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 



  
 
 

 

 

7 Tiếng Việt Ôn tập và thực hành 

- HS chuẩn bị SGK Tiếng 
Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập 
viết, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút 
chì, gôm 

8 HĐTN Ôn tập theo sự hưỡng dẫn của GV  

9 HĐTN Ôn tập theo sự hưỡng dẫn của GV  


